KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỪ NGÀY 30/9 ĐẾN 04/10/2024
NHÓM 25-36 THÁNG (2)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện, sức khoẻ của trẻ


- Nhắc trẻ chào ba mẹ khi đến lớp

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Ngửi hoa

+ Tay: Hai tay đưa sang ngang 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước

+ Chân: Co duỗi từng chân

	Giờ học
	
 Thể dục:  Chạy theo hướng thẳng

- Trẻ biết chạy theo hướng thẳng khoảng cách từ 5- 7m, củng cố vận động đi trong đường hẹp 25-30cm có mang vật trong tay.
NBTN: Khuôn mặt xinh (mắt, mũi, miệng)
	Thơ: Miệng xinh

- Trẻ biết đọc vuốt theo cô bài thơ “Miệng xinh”
Củng cố bài thơ “Miệng xinh”


	NBPB: Hình tròn

- Trẻ nhận biết và phân biệt được hình tròn.
Kỹ năng: Đóng cọc bàn gỗ


	Tạo hình: Xoay tròn (Nặn quả tròn)
- Trẻ biết dùng bàn tay xoay tròn đất nặn, tạo thành quả tròn
Dạy hát: Đi đều


	Dạy vận động: Đi đều 
- Trẻ biết vận động theo lời bài hát “Đi đều”   

Trẻ biết tự tìm dép và tự mang dép của mình



	Hoạt động ngoài trời
	- Trẻ dạo chơi và lắng nghe cô đọc bài thơ “Miệng xinh”
- Chơi tự do:  

+ Chuyền bóng 

+ Bập bênh  

+ Đi theo đường ngoằn ngoèo. 


	- Trẻ dạo chơi và tìm quan sát 1 số đồ dùng đồ chơi ngoài trời có hình tròn 

- Chơi tự do:

+  Kéo xe.

+ Đi theo đường ngoằn ngoèo.

+ Gắp bóng
	-  Trẻ dạo chơi và nghe Cô hát  bài hát “Đi đều”
-  Chơi tự do:
+ Chạy theo hướng thẳng.

+ Lăn bóng 

+  Kéo xe
	- Trẻ dạo chơi và tiếp tục đóng cọc bàn gỗ.
- Chơi tự do :  

+ Gắp bóng 

+ Kéo xe.

+ Chạy theo hướng thẳng về nhà bác gấu
	- Trẻ biết tự tìm dép và tự mang dép của mình khi dạo chơi.

- Chơi tự do:  

+ Chạy theo hướng thẳng về nhà bác gấu 

+ Lăn bóng 

+  Kéo xe



	Hoạt động
vui chơi
	- TCVĐ  “Tay đẹp”
- Tạo hình: Trẻ chơi với đất nặn

- HĐVĐV: 

+ Tập cho trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.

+ Trẻ xâu hạt, xâu hoa.

- Chơi bắt chước: Trẻ làm quen với một số vai chơi (Ông, bà, ba, mẹ, chị, anh, em, cô giáo, học sinh…) với sự hướng dẫn của cô.


	TCVĐ “Tay đẹp”
- Tạo hình: trẻ chơi với đất nặn

- HĐVĐV: 

+ Tập cho trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.

+ Trẻ xâu hạt, xâu hoa.

- Chơi bắt chước: Trẻ làm quen với một số vai chơi (Ông, bà, ba, mẹ, chị, anh, em, cô giáo, học sinh…) với sự hướng dẫn của cô.
	- TCVĐ “Tay đẹp”
- Học tập: Tìm hình tròn nhỏ gắn vào trong hình tròn to trên mãng tường. 

- Tô màu hình tròn trong SBT

- Tạo hình: Trẻ chơi với đất nặn.
- HĐVĐV: Tập cho trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.
- Trẻ xâu hạt, xâu hoa.

- Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi (Ông, bà, ba, mẹ, chị, anh, em, cô giáo, học sinh…) với sự hướng dẫn của cô.


	- TCVĐ “Bóng tròn to”
- Tạo hình:  Trẻ biết xoay tròn nặn quả tròn. 

- Học tập: Tìm hình tròn nhỏ gắn vào trong hình tròn to trên mãng tường. 

- Tô màu hình tròn trong SBT

- HĐVĐV: Tập cho trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.
- Trẻ xâu hạt, xâu hoa.

- Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi (Ông, bà, ba, mẹ, chị, anh, em, cô giáo, học sinh…) với sự hướng dẫn của cô.


	- TCVĐ “Bóng tròn to”
- Âm nhạc: Trẻ nghe hát và vận động theo lời bài hát “Đi đều”
- Học tập: Tìm và nói được hình tròn
- Tô màu bóng hình tròn STH

- Tạo hình: Trẻ biết xoay tròn nặn quả tròn. 
- HĐVĐV: Tập cho trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.
+ Trẻ xâu hạt, xâu hoa.

- Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi (Ông, bà, ba, mẹ, chị, anh, em, cô giáo, học sinh…) với sự hướng dẫn của cô

	Giờ ăn
	- Một số thói quen trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín.

	Giờ ngủ
	- Tập cho trẻ đi vào giường ngủ, không đi trên giường

	Sinh hoạt chiều
	- Tiếp tục cho trẻ NBTN: Khuôn mặt xinh
	- Củng cố bài thơ “Miệng xinh”
	- Trò chơi: Tìm đồ vật có hình tròn
	- Tiếp tục cho trẻ xoay tròn nặn quả 


	- Củng cố vận động bài hát “Đi đều”

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	




CHẠY THEO HƯỚNG THẲNG

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết chạy theo hướng thẳng khoảng cách từ 5- 7m, củng cố vận động đi trong đường hẹp 25-30cm có mang vật trong tay.
II. Chuẩn bị: 

- Khoảng cách giữa vạch kẻ và bác gấu là 5 – 7m.

- Bác gấu.

- Búp bê.
III. Tiến hành:

* Khởi động: 

- Đi thường, đi khôm, đi thường, chạy chậm, đi thường, chạy nhanh.

* Trọng động:

- Bài tập phát triển chung:

+ Hô hấp: làm tiếng gà gáy.

+ Động tác tay: dơ tay ra trước mặt dấu tay( 4 lần 2 nhịp)

+ Động tác chân: đúng lên ngồi xuống( 8 lân 2 nhịp)

+ Động tác bụng: xoay người qua hai bên( 4 lần 2 nhịp)

- Vận động cơ bản: Chạy theo hướng thẳng   

+ Hôm nay, Cô dạy các con “Chạy theo hướng thẳng” (Trẻ nhắc lại nhiều lần) 

+ Cô chạy cho trẻ xem.

+ Cô vừa chạy vừa phân tích: Khi có con chạy mắt phải nhìn thẳng, chân chạy thẳng về phía trước.

+ Cho cả lớp thực hiện chạy đến và chào bác gấu 2, 3 lần (cô quan sát sửa sai cho trẻ)

- Trẻ chơi trò chơi: “Đi theo đường hẹp 25-30cm có mang vật trong tay đến nhà bạn búp bê”.

+ Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Đi theo đường hẹp 25-30cm có mang vật trong tay đến nhà bạn búp bê”.

+ Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội, lần lượt từng trẻ của mỗi đội đi theo đường hẹp 25-30cm có mang vật trong tay đến nhà bạn búp bê, sau đó đi về đụng vào tay bạn thứ hai, bạn thứ hai tiếp tục đi, cứ như thế cho hết trẻ ở mỗi đội.

+ Trẻ chơi 1, 2 lần


* Hồi tĩnh: Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng, làm con bướm

THƠ: MIỆNG XINH
I. Mục đích yêu cầu: 

  - Trẻ biết đọc vuốt theo cô bài thơ “Miệng xinh”

II. Chuẩn bị: 

  - Tranh bài thơ: Miệng xinh
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Ổn định:  Trẻ chơi trò chơi “Cả nhà thương nhau”

- Cho trẻ quan sát tranh. 

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con bài thơ “Miệng xinh” 

- Yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài thơ nhiểu lần 

- Cô đọc từng câu ngắn và yêu cầu trẻ đọc theo đến hết bài.
- Mỗi câu cô đọc lại nhiều lần và trẻ đọc vuốt theo cô 

Hoạt động 2: 

- Cô mời  nhóm bạn trai và bạn gái. 

-  Cô mời từng nhóm 3 bạn đứng lên đọc thơ cùng cô. 

- Cô mời  một bạn đứng lên đọc thơ cùng cô. 

- Kết thúc: Cả lớp đọc lại bài thơ. 



NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT “HÌNH TRÒN” 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ nhận biết và phân biệt được hình tròn.

II. Chuẩn bị: 

- 1 số hình tròn, hình vuông   

- 1 số hình tròn, hình vuông nhỏ + rổ đựng + dây luồng 

- Thùng catong có nhiều hình + thẻ hình tròn 

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ hát bài “Bóng tròn to”

- Trẻ quan sát 1 số hình tròn, hình vuông 

- Cho từng trẻ lấy 1 rổ hình tròn, hình vuông về đội hình vòng tròn 

- Cô yêu cầu trẻ lấy hình tròn bỏ ra ngoài (trẻ thực hiện cô quan sát sửa sai cho từng trẻ), cho trẻ nhắc lại “Hình tròn”

- Trẻ cầm hình tròn và cùng Cô lăn hình tròn trước mặt, cùng nói “Hình tròn lăn được” (cho nhiều trẻ lặp lại) 

Hoạt động 2: 

- Cô yêu cầu trẻ luồng những hình tròn vào dây (cô quan sát trẻ)

- Trẻ chơi trò chơi “Ai tinh mắt”

+ Tìm bỏ những thẻ hình tròn vào thùng catông có hình tròn.

+ Trẻ chơi, cô quan sát trẻ, động viên trẻ thực hiện chưa đúng.

- Kết thúc

KỸ NĂNG: ĐÓNG CỌC BÀN GỖ 

I. Mục đích yêu cầu: 

  - Trẻ biết đóng từng chiếc que vào lỗ trên cọc gỗ
II. Chuẩn bị: 

- Dụng cụ đóng cọc bàn gỗ  

- Cọc gỗ , bàn gỗ đã khoan lỗ sẵn, bú gõ nhẹ vừa tay trẻ 

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 
- Ổn định: Trẻ hát bài hát: Chiếc khăn tay. 

- Cho trẻ quan sát dụng cụ đóng cọc bàn gỗ. 

- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con cách thực hiện đóng cọc bàn gỗ nhé! 

- Mời trẻ nhắc lại tên (Đóng cọc bàn gỗ) nhiều lần. 

- Cô thực hiện: Lần 1: Trẻ quan sát 

                                  Lần 2: (Hướng dẫn cách đóng cọc) 

Hướng dẫn: Một tay cô cầm cọc gỗ, tay còn lại cầm đồ gõ đóng vào bàn gỗ. Trên bàn gỗ có những chiếc lỗ nhỏ, các con đóng những chiếc cọc gỗ vào lỗ cho chắc nhé.

 Hoạt động 2: 

- Cô mời từng trẻ lên đóng cọc bàn gỗ. 

- Cô cầm tay hỗ trợ cho những bạn không làm được. 

- Kết thúc 
Xoay tròn, tạo quả tròn
I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết dùng bàn tay xoay tròn đất nặn, tạo thành quả tròn.
II. Chuẩn bị: 

- Sản phẩm mẫu cô làm sẵn. 
- Nguyên vật liệu mở: 1 số cành lá cắt sẵn. 

- Bảng nặn.
- Đất nặn. 

III. Tiến hành: 

Hoạt động 1: 

- Trẻ nghe bài hát “Biết vâng lời mẹ”
- Trẻ quan sát sản phẩm quả cam cô làm sẵn: 

+ Đây là quả gì ? (quả cam, quả nho, quả nhãn)

-  Hôm nay, Cô và các con sẽ xoay tròn tạo thành quả tròn nhé! 

   - Trẻ về chỗ ngồi, trước mặt có bảng nặn và đất nặn. 

   - Trước mặt các con có gì nè (đất nặn và bảng để đất nặn lên xoay) 

   - Cô thực hiện xoay tròn tạo thành quả tròn cho trẻ xem, gắn cành vào, cho trẻ gọi tên. 

   - Cô vừa làm, vừa hướng dẫn trẻ: 1 tay vịn bảng nặn, 1 tay giữ đất nặn và xoay tròn nhẹ nhàng nhiều lần cho đến khi đất nặn tròn thì ngưng, lấy cành lá gắn vào để tạo thành quả tròn và gọi tên. 

Hoạt động 2: 

- Cho trẻ thực hiện, động viên trẻ xoay tròn tạo nhiều quả. 

- Cô quan sát và cầm tay trẻ làm sai để hướng dẫn.

- Kết thúc: Cô giúp trẻ trưng bày sản phẩm.

Dạy hát “Đi đều”

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết  hát vuốt theo cô bài hát “Đi đều”

II. Chuẩn bị: 

- Nhạc bài hát “Đi đều”
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 
- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Con cá vàng bơi”
- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con bài hát “Đi đều” nhé! ( một số trẻ lặp lại tên bài hát)
- Cô  hát bài “Đi đều” cho trẻ nghe.
- Cô hát từng câu, trẻ hát theo Cô 2, 3 lần đến hết bài.


- Trẻ hát theo Cô 2, 3 lần.  

- Từng nhóm 3 trẻ hát theo Cô.                  
-  Kết thúc: Cả lớp đứng lên hát lại bài hát.
Vận Động bài hát “Đi Đều”

I. Mục đích yêu cầu: 

 - Trẻ biết vận động theo lời bài hát “Đi đều”.

II. Chuẩn bị :  

- Máy nghe nhạc

- Bài hát “Đi đều” (có lời)
III. Tiến hành :

HĐ 1: 

- Ổn định lớp: Chơi trò chơi “Con Thỏ”.

- Cho trẻ nghe bài hát “Đi đều”

+ Bài hát này tên gì?

- Cô và trẻ hát lại bài hát “Đi đều” kết hợp nhạc.
- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con vận động theo lời bài hát “Đi đều” nhé! 

- Cô thực hiện vận động theo lời bài hát cho trẻ xem (thực hiện chậm, rõ từng động tác).

- Cô giải thích động tác từng câu:

+ “1, 2,……..thật nhanh”: Hai chân bước đều

+ “Đưa tay lên hông………đi đều”: Hai tay chống eo

+“Đưa tay lên vai……….cùng theo”:  Đưa hai tay lên vai 

+“Đưa tay lên cao……….ánh nắng mới”: Đưa hai tay lên cao 

+“Tay ta dang hai bên……..hồng phơi phới”: Đưa tay dang hai bên

+ “Tay ta hạ………….đứng lên”: Đưa hai tay xuống thấp

- Dạy trẻ vận động theo lời bài hát “Đi đều” (mỗi câu cho trẻ thực hiện 2, 3 lần)

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
.
- Cho cả lớp vận động theo lời cả bài hát (mở nhạc)

HĐ 2 : 

- Cô mời nhóm bạn trai vận động, bạn gái hát  và ngược lại (mở nhạc)

- Nhóm 3, 4 trẻ vận động (các bạn ngồi hát) (mở nhạc)

- Kết thúc: Mời cả lớp vận động lại cùng cô.

